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50.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

3. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

5. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

6. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

7. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

9. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

7490

22. Hoạt động thú y 7500

23. Cho thuê xe có động cơ
(không hoạt động tại trụ sở)

7710

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CP XUẤT 
NHẬP 
KHẨU 
THỦY SẢN 
AN MỸ (ĐD: 
BÀ TRẦN 
THỊ THÚY)

Lô A2-A3, cụm Công 
nghiệp Phú Hòa, Thị 
Trấn Phú Hoà, Huyện 
Thoại Sơn, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

10.000.000.000 20,000 1600903460

2 NGUYỄN 
PHÚ QUÍ

24/5B Ngô Quyền, 
Phường Mỹ Bình, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

5.000.000.000 10,000 350063574

3 PHAN 
THANH 
NHÃ

126, Ấp 3, Xã Khánh 
Hội, Huyện U Minh, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

5.000.000.000 10,000 381415745

4 LÂM NHẬT 
QUANG

63,Lô 04 I1, Điện 
Biên Phủ, Phường Mỹ 
Long, Thành phố 
Long Xuyên , Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

2.500.000.000 5,000 351922424

5 NGUYỄN 
TRẦN DIỄM 
TRANG

55, Lý Long Tường, 
Khu Phố Nam Quang 
2, Phường Tân 
Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

2.500.000.000 5,000 352114889

6 NGUYỄN 
ANH THƯ

412D, Tổ 50A, Khu 
Phố 5, Phường Mỹ 
Xuyên, Thành phố 
Long Xuyên , Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

2.500.000.000 5,000 351279352

7 VÕ THỊ KIM 
LOAN

921B, Võ Thị Sáu, 
Phường Đông Xuyên, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

2.500.000.000 5,000 351279505

8 QUÁCH 
MINH 
TUẤN

921B, Võ Thị Sáu, 
Phường Đông Xuyên, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

2.500.000.000 5,000 351525852
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9 NGUYỄN 
TRẦN MINH 
TRÍ

24/5B Ngô Quyền, 
Phường Mỹ Bình, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

2.500.000.000 5,000 352285586

10 TRẦN THỊ 
THU VÂN

Số 7, Hà Huy Tập, 
Khu Phố Nam Thiên 
II (H20), Phường Tân 
Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

2.500.000.000 5,000 025781342

11 TRẦN THỊ 
THÚY

55, Lý Long Tường, 
Khu phố Nam Quang 
2, Phường Tân 
Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

12.500.000.000 25,000 350803540

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       350803540
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 55, Lý Long Tường, Khu phố Nam Quang 2, Phường 
Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 216, Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THÚY Nữ

30/12/1967 Kinh Việt Nam

15/05/2015 Công An Tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 10/08/2019 đến ngày 09/09/2019


